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	HỌC KÌ 1: 	Số cột kiểm thường xuyên là 04; 
	Số cột kiểm tra giữa kì là 01; 
	Số cột kiểm tra cuối kì là 1.


	S
TT
	Tuần
	Tên bài KT, môn
	Nội dung, thời gian làm bài

	

1
	

5
	
KT-TX 
(1)

Số học
	1. Tập hợp: Liệt kê các phần tử , tính tông các phần tử;
1. Thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia;
1. Tìm x

Thời gian làm bài là 20 phút

	

2
	
6
	
KT-TX
(2)

Hình học
	
Vẽ hình Điểm; đường thẳng; tia, hai tia; trùng nhau, cắt nhâ, song song

Thời gian làm bài là 15 phút

	

3
	
8
	
KT-TX
(3)

Số học
	
Dang toán thực tế: mua sắm,  chia hết, chia có dư

Thời gian làm bài là 20 phút

	


4
	



10
	

KT-GK
(1)

	
1. Tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa;
1. Tìm x;
1. Tìm ƯC, BC; chia hết, 
1. Bài toán thực tế: mua sắm, chia có dư, chia hết; 
1. Tính độ dài đoạn thẳng; vẽ hình, . . .

Thời gian làm bài là 90 phút

	
5
	
13
	
KT-TX
(4)

	
Tìm ƯCLN, BCNN

Thời gian làm bài là 20 phút

	
6
	

16
	
KT-CK
(1)

	
1. Tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa;
1. Tìm x;
1. Tìm ƯCLN, BCNN; chia hết, 
1. Bài toán thực tế: mua sắm, chia có dư, chia hết; . . .
1. Tính độ dài đoạn thẳng; vẽ hình; . . . 

Thời gian làm bài là 90 phút

	
	HỌC KÌ 2: 	Số cột kiểm thường xuyên là 04; 
	Số cột kiểm tra giữa kì là 01; 
	Số cột kiểm tra cuối kì là 1.


	S
TT
	Tuần
	Tên bài KT
	Nội dung, thời gian làm bài

	
1
	

	
KT-TX 
(1)

	
Kiểm tra bằng hình thức:
Vấn đáp kiến thức đã học;
Sửa bài tập;
.......

	
2
	
22
	
KT-TX
(2)

Số học
	1. Tính: cộng, trừ, nhân hai số nguyên;
1. Tìm x, . . .

Thời gian làm bài là 15 phút

	
3
	
23
	
KT-TX
(3)

Số học 
	
1. Tính: cộng, trừ, nhân, lũy thừa hai số nguyên;
1. Bài toán thực tế


	
4
	
26
	
KT-TX
(4)

Hình học

	
Góc: vẽ hình, tính số đo góc



Thời gian làm bài là 20 phút

	
5
	
28
	
KT-GK
(1)

	
1. Tính: cộng, trừ phân số;
1. Tìm x
1. Bài toán thực tế;
1. Góc: vẽ hình, tính số đo góc; hai góc kề bù

Thời gian làm bài là 90 phút

	


6
	



32
	
KT-CK
(1)

	
1. Tính: cộng, trừ phân số;
1. Tìm x
1. Bài toán thực tế: về phân số của một số; tìm một số khi biết phân số của nó; tỉ số trăm; . . .
1. Góc: vẽ hình, tính số đo góc; hai góc kề bù

Thời gian làm bài là 90 phút
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HỌC KÌ 1


	S
TT
	Tuần
	Tên bài KT
	Nội dung

	
1
	


	
KT-TX 
(1)

	
Kiểm tra vấn đáp, làm bài tập.

	
2
	
5
	
KT-TX
(2)

	
1/ Thực hiện phép tính
2/ Tìm x
Thời gian : 20 phút

	
3
	
7
	
KT-TX
(3)
   
	C/m : Vuông góc, song song, tính số đo góc
Thời gian : 20 phút

	
4
	
9
	
KT-TX
(4)
    
	1/ Làm tròn số.
2/ Bài toán liên hệ thực tế.
Thời gian : 20 phút 

	
5
	
    10
	
KT-GK
(1)

	1/ Thực hiện phép tính.
2/ Tìm x.
3/ Bài toán liên hệ thực tế ( 2 bài)
4/ Hình học.

Thời gian : 90 phút

	
6
	
   16
	
KT-CK
(1)

	Kiểm tra tập trung
Thời gian : 90 phút

	
HỌC KÌ 2


	S
TT
	Tuần
	Tên bài KT
	Nội dung

	
1
	

	
KT-TX 
(1)

	
Kiểm tra vấn đáp, làm bài tập.

	
2
	
22
	
KT-TX
(2)

	1/ Bài toán thực tế áp dụng định lí Py-ta-go.
2/ Chứng minh tam giác bằng nhau.
Thời gian: 25 phút

	
3
	
24
	
KT-TX
(3)
	Chương thống kê.
Thời gian : 20 phút


	
4
	
26
	
KT-TX
(4)

	1/ Thu gọn, tìm bậc, hệ số của đơn thức.
2/ Tính giá trị của biểu thức.
Thời gian : 20 phút


	
5
	
28
	
KT-GK
(1)

	1/ Chương thống kê. ( Dấu hiệu, Tính trung bình cộng, tìm mốt,...)
2/ Phần biểu thức đại số. ( thu gọn, tìm bậc, hệ số, tính giá trị của biểu thức, cộng trừ đa thức một biến,…)
3/ Bài toán liên hệ thực tế. ( 2 bài )
4/ Định lí Py – ta – go; C/m hai tam giác bằng nhau, cạnh bằng nhau, góc bằng nhau, tam giác cân, song song, thẳng hàng,…
Thời gian : 90 phút

	
6
	
32
	
KT-CK
(1)
	Kiểm tra tập trung
Thời gian : 90 phút
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